
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đơn vị Đối tượng

1 Lê Công Vinh 16/02/2007 Nam Hà Tĩnh XC lần đầu

2 Phạm Tuấn Hưng 25/10/2003 Nam Quảng Ninh XC lần đầu

3 Nguyễn Văn Hiệu 27/02/2005 Nam Nam Định XC lần đầu

4 Sơn Minh Chức 04/09/1996 Nam Cà Mau XC lần đầu

5 Nguyễn Thành Đạt 06/05/2007 Nam Đắk Lắk XC lần đầu

6 Nguyễn Thế Đức 13/03/2003 Nam Nghệ An XC lần đầu

7 Đoàn Văn Thủ 01/02/2002 Nam Tây Ninh XC lần đầu

8 Nguyễn Anh Minh 28/11/2006 Nam Ninh Bình XC lần đầu

9 Phùng Ngọc Lương 31/10/2004 Nam Vĩnh Phúc XC lần đầu

10 Giàng A Phứ 01/06/2004 Nam Yên Bái XC lần đầu

11 Phạm Văn Tuấn 23/10/1996 Nam Nghệ An XC lần đầu

12 ALăng Thị Lêna 05/04/2004 Nữ Đà Nẵng XC lần đầu

13 Bùi Thị Yến Nhi 12/09/2007 Nữ Hưng Yên XC lần đầu

14 Bùi Quân Hạ 04/05/1998 Nữ Đà Nẵng XC lần đầu

15 Bùi Thị Nhung 22/11/2007 Nữ Hưng Yên XC lần đầu

16 Hồ Huyền Trân 31/10/2006 Nữ Huế XC lần đầu
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17 Tưởng Thị Hồng Vân 08/05/2003 Nữ Quảng Bình XC lần đầu

18 Nguyễn Anh Dũng 05/07/1998 Nam Quảng Trị XC lần đầu

19 Khuất Ngọc Long 02/01/1999 Nam Hà Nội XC lần đầu

20 Mai Văn Tuyến 16/02/2005 Nam Nam Định XC lần đầu

21 Nguyễn Trí Hạnh 24/09/2000 Nam Quảng Ngãi XC lần đầu

22 Nguyễn Lê Duy Bảo 24/04/2007 Nam Quảng Trị XC lần đầu

23 Bùi Nguyễn Tấn Lộc 24/04/2001 Nam Vĩnh Long XC lần đầu

24 Vũ Văn Lộc 14/07/1999 Nam Thái Bình XC lần đầu

25 Hồ Trường Phúc Hưng 16/06/2007 Nam Huế XC lần đầu

26 Dương Đình Quý 07/10/1995 Nam Thanh Hóa XC lần đầu

27 Nguyễn Thị Thu Hoàn 01/08/2001 Nữ Hà Nội Tái nhập cảnh

28 Nguyễn Hồng Kiên 12/11/1993 Nam Phú Thọ Tái nhập cảnh

29 Nguyễn Văn Tâm 19/05/2000 Nam Tuyên Quang Tái nhập cảnh

30 Nguyễn Tiến Thành 03/11/2002 Nam Hà Nội Tái nhập cảnh

31 Chu Quang Mạnh 23/10/1992 Nam Vĩnh Phúc Tái nhập cảnh

32 Võ Thị Thanh Nhàn 08/03/2003 Nam Hậu Giang Tái nhập cảnh

33 Diệp Văn Toàn 16/09/2000 Nam Vĩnh Phúc Tái nhập cảnh

34 Dương Nguyệt Ánh 25/11/2002 Nữ Quảng Ninh Tái nhập cảnh
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35 Đỗ Xuân Quý 21/01/2004 Nam Quảng Ninh Tái nhập cảnh

36 Nguyễn Ngọc Quốc Công 19/05/1997 Nam Phú Thọ Tái nhập cảnh

37 Bùi Thị Thanh Ngân 01/04/1995 Nữ Nam Định Tái nhập cảnh

38 Lê Văn Trường 10/05/1999 Nam Hải Dương Tái nhập cảnh


